	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

NĂM HỌC 2016-2017
ĐỀ 1


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 7

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 13/12/2016


I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm): 
Hãy ghi vào bài làm kiểm tra các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng trong các câu sau: 
Câu 1: Trồng trọt ở nước ta có nhiệm vụ gì?

A. Trồng nhiều lúa, ngô, khoai, sắn để đảm bảo đủ ăn, dự trữ và xuất khẩu

B. Trồng các cây cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và nguồn hàng xuất khẩu  

C. Trồng nhiều lúa, ngô, khoai để đảm bảo đủ ăn



D. Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng


Câu 2: Trị số pH của đất chua là:   

   A.  pH < 6,5

   B.  6,5 ( pH ( 7,5

   C.  pH > 6,5

   D.  pH >7,5
Câu 3: Các loại phân thuộc nhóm phân hữu cơ là:

  A. Phân chuồng, phân đạm, phân lân

  B. Phân u rê, phân hỗn hợp, bèo dâu
C. Phân gà, bèo dâu, khô dầu, phân rác
D. Phân lợn, super lân, khô dầu đậu tương

Câu 4: Bón phân hợp lí là: 

A. Bón sớm, bón nhiều loại phân.

B. Bón cân đối, phù hợp với đất và cây trồng.

C. Bón nhiều phân đạm và phân vi sinh.

D. Bón đúng loại phân, đúng liều lượng, đúng thời kì phát triển của cây.
Câu 5: Những loại phân thường dùng để bón lót là:

   A. Phân hoá học và phân vi sinh

   B. Phân hữu cơ, phân lân

 C. Phân dễ tan, dễ tiêu như: đạm, ka li

 D. Phân tổng hợp và ka li
Câu 6: Biểu hiện của cây bị bệnh hại là: 

    A. Lá, quả bị đốm đen hay nâu 
    B. Cành bị gẫy, lá bị thủng

C. Rễ, thân bị sần sùi, biến dạng D. Quả bị thủng.

II. TỰ LUẬN (7điểm):
  Câu 1. (1,5đ): Ở địa phương em áp dụng các biện pháp cải tạo và sử dụng hợp lí đất trồng như thế nào?
Câu 2. (2,5đ): 

    a) Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong sản xuất trồng trọt? 
b) Em biết các phương pháp chọn, tạo và sản xuất giống cây trồng nào đang được áp dụng hiện nay?

 Câu 3. (3đ): 

  a) Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại? 

  b) Khi sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh hại cần chú ý gì để đảm bảo hiệu quả và an toàn?

  c) Em đã và sẽ làm gì để góp phần hạn chế tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng?

TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

NĂM HỌC 2016-2017
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm. (3đ): Mỗi câu chọn đúng được 0,5đ  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn 
	A, B
	A
	C
	B,D
	B
	A,C


 II. Tự luận:

1. (1,5đ) - 4 biện pháp sử dụng đất hợp lí: bảng Sgk trang 14. 

· Biện pháp cải tạo: nêu được 2 trong các biện pháp:

 + đất chua: bón vôi

+ Đất xấu bạc màu: cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ
Mỗi biện pháp đúng được 0,25đ

2. (2,5đ)
   a) Vai trò của giống (1đ): là yếu tố ... quyết định n. xuất, c.lượng nông sản (0,5đ)
Giống mới ngắn ngày làm tăng số vụ ..., thay đổi cơ cấu cây trồng        (0,5đ)
     b) (1,5đ): - Các pp chọn, tạo giống: chọn lọc giống, lai tạo giống, gây đột biến gen 
- Các pp sản xuất giống: bằng hạt, bằng nhân giống vô tính (giâm cành, chiết  cành, ghép cây), nuôi cấy mô ... (Mỗi pp đúng được 0,25đ, tối đa 1,5đ)
3. (3đ)  
  a) Các nguyên tắc phòng trừ. (1đ): 
     - Phòng là chính:0,25đ; Trừ sớm, kịp thời....:0,5đ; Sử dụng tổng hợp các bp: 0,25đ
   b) Các chú ý khi sử dụng thuốc hoá học: (1đ)
 - Phun đúng loại thuốc, đúng nồng độ, liều lượng
0,5đ
 - Phun đúng kỹ thuật, đảm bảo thời gian cách li
0,5đ
   c). Vận dụng với bản thân
(1đ)


   - Bắt sâu, giết trứng, nhộng, ngắt bỏ cành lá bị sâu bệnh:
0,5đ

   - Bảo vệ các sinh vật có ích: bảo vệ cóc, chim sâu ...
0,5đ
	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ 2

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 7

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 13/12/2016


I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm): 
Hãy ghi vào bài làm kiểm tra các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng trong các câu sau: 
1. Trồng trọt ở nước ta có nhiệm vụ: 

A. Trồng nhiều lúa, ngô, khoai để đảm bảo đủ ăn

B. Trồng nhiều lúa, ngô, khoai, sắn để đảm bảo đủ ăn, dự trữ và xuất khẩu

C. Trồng các cây cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và nguồn hàng xuất khẩu  

D. Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng.

2. Trị số pH của đất kiềm là :   

    A.  pH < 6,5

   B.  6,5 ( pH ( 7,5

   C.  pH > 6,5

   D.  pH >7,5
3. Các loại phân thuộc nhóm phân hoá học là:

  A. Phân u rê, phân hỗn hợp, super lân

  B. Phân chuồng, nitragin, phân lân

  C. Phân lợn, super lân, phân hỗn hợp

  D. Phân gà, bèo dâu, phân rác.

4.  Bón phân hợp lí là: 

A. Bón sớm, bón nhiều loại phân.

B. Bón cân đối, phù hợp với đất và cây trồng.

C. Bón nhiều phân đạm và phân vi sinh.

D. Bón đúng loại phân, đúng liều lượng, đúng thời kì phát triển của cây.
5. Những loại phân thường dùng để bón thúc là:

 A. Phân hữu cơ, phân lân

 B. Phân hoá học và phân vi sinh

 C. Phân dễ tan, dễ tiêu như: đạm, ka li

 D. Phân tổng hợp và lân
6. Biểu hiện của cây bị bệnh hại là:

   A. Lá, quả bị đốm đen hay nâu 
B. Cành bị gẫy, lá bị thủng
C. Quả bị thủng.
D. Rễ, thân bị sần sùi, biến dạng

II. Tự luận: (7đ)

 Câu 1. (1,5đ): Ở địa phương em áp dụng các biện pháp cải tạo và sử dụng hợp lý đất trồng như thế nào?
Câu 2. (2,5đ): 
   a) Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong sản xuất trồng trọt? 

c) Em biết các phương pháp chọn, tạo và sản xuất giống cây trồng nào đang được áp dụng hiện nay?

 Câu 3. (3đ): 

  a) Hãy cho biết các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại thường được áp dụng? 

  b) Khi sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh hại chúng ta cần chú ý gì để đảm bảo hiệu quả và an toàn?

c) Em đã và sẽ làm gì để góp phần hạn chế tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm. (3đ): Mỗi câu chọn đúng được 0,5đ  

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn 
	B, C
	D
	D
	B,D
	C
	A,D


 II. Tự luận:

  Câu 1. (1,5đ) - 4 biện pháp sử dụng đất hợp lí: bảng Sgk trang 14. 

· Biện pháp cải tạo: có thể nêu 2 trong các biện pháp:

 + đất chua: bón vôi

+ Đất xấu bạc màu: cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ

Mỗi biện pháp đúng được 0,25đ

  Câu 2. (2,5đ)
   a) Vai trò của giống. (1đ): là yếu tố ... quyết định n. xuất, c.lượng nông sản (0,5đ)
Giống mới ngắn ngày làm tăng số vụ ..., thay đổi cơ cấu cây trồng             (0,5đ)
     b) (1,5đ): - Các pp chọn, tạo giống: chọn lọc giống, lai tạo giống, gây đột biến gen 

- Các pp sản xuất giống: bằng hạt, bằng nhân giống vô tính (giâm cành, chiết  cành, ghép cây), nuôi cấy mô ... (Mỗi pp đúng được 0,25đ, tối đa 1,5đ)
  Câu 3. (3đ) 
   a) Các biện pháp phòng trừ: (1đ): nêu được mỗi biện pháp đúng được 0,25đ

    b) Các chú ý khi sử dụng thuốc hoá học: (1đ)
 - Phun đúng loại thuốc, đúng nồng độ, liều lượng
0,5đ
 - Phun đúng kỹ thuật, đảm bảo thời gian cách li
0,5đ
    c). Liên hệ với bản thân
(1đ)


   - Bắt sâu, giết trứng, nhộng, ngắt bỏ cành lá bị sâu bệnh:
0,5đ

   - Bảo vệ các sinh vật có ích: bảo vệ cóc, chim sâu ...
0,5đ
	BGH Duyệt

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	Tổ trưởng

Nguyễn Thị Sinh
	Nhóm trưởng

Phùng Thị Lơ
	Người ra đề

Hoàng T. Thanh Hương


TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

NĂM HỌC 2016-2017
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Công nghệ 7

I. MỤC TIÊU:

1. Kiểm tra các kiến thức cơ bản phần đại cương kĩ thuật trồng trọt

2. Đánh giá nhận thức của HS và điều chỉnh sự dạy của GV

II. MA TRẬN ĐỀ 

	Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt
	
	
	1

0,5
	
	
	
	
	
	0,5đ

	Đất trồng
	1

0,5
	
	
	
	
	1

1,5
	
	
	2đ

	Giống cây trồng
	
	1/2
1,5
	
	1/2
1
	
	
	
	
	2,5đ

	Phân bón
	
	
	3

1,5
	
	
	
	
	
	1,5đ

	Sâu bệnh hại và các biện pháp phòng trừ
	
	1/3
1
	1

0,5
	
	
	1/3
1
	
	1/3
1
	3đ

	Tổng
	3đ
	3,5đ
	2,5đ
	1đ
	10đ




















